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1 HĐTN (SHDC) Hương Anh Lý Anh Lý Toán Hương Toán Hương

2 Toán Hương MT Hà Toán Hương T. Việt Hương Công nghệ Phương

3 T. Việt Hương Toán Hương T. Việt Hương GDTC Lệnh HĐTN Hương

4 Đạo đức Hương T. Việt Hương T. Việt Hương Âm nhạc Giang LS&ĐL Điệp

1 TĐTV (T. cường) Hương T. Việt Hương T. Việt Hương GDTC Lệnh

2 Anh Lý Khoa Hương HĐTN Hương Anh Lý

3 Khoa Hương Tăng cường Hằng LS&ĐL Điệp Tin Phương

1 HĐTN (SHDC) Phượng Toán Phượng Toán Phượng Toán Phượng Toán Phượng

2 Toán Phượng Anh Lý Tin Phương Công nghệ Phượng HĐTN Phượng

3 Tiếng Việt Phượng Âm nhạc Giang Tiếng Việt Phượng Anh Lý Anh Lý

4 Đạo đức Phượng Tiếng Việt Phượng Tiếng Việt Phượng LS&ĐL Điệp Khoa học Phượng

1 LS&ĐL Điệp Tiếng Việt Phượng GDTC Lệnh Tiếng Việt Phượng

2 GDTC Lệnh HĐTN Phượng Tiếng Việt Phượng Tăng cường Phượng

3 Anh Lý MT Hà Khoa học Phượng TĐTV Phượng

1 HĐTN (SHDC) Lạch LS&ĐL Điệp T. Việt Lạch Toán Lạch Toán Lạch

2 Toán Lạch T. Việt Lạch T. Việt Lạch Đạo đức Lạch T. Việt Lạch

3 T. Việt Lạch Toán Lạch Toán Lạch Anh Mừng HĐTN Lạch

4 T. Việt Lạch Âm nhạc Giang MT Hà GDTC Hoài Tin Phương

1 Khoa Lạch GDTC Hoài T. Việt Lạch Khoa Lạch

2 Anh Mừng LS&ĐL Điệp Anh Mừng Tăng cường Lạch

3 Công nghệ Lạch Anh Mừng HĐTN Lạch TĐTV Lạch

1 HĐTN (SHDC) Hảo Anh Mừng Toán Hảo Toán Hảo Toán Hảo

2 Toán Hảo LS&ĐL Điệp T. Việt Hảo T. Việt Hảo HĐTN Hảo

3 T. Việt Hảo Toán Hảo T. Việt Hảo LS&ĐL Điệp GDTC Hoài

4 GDTC Hoài T. Việt Hảo Khoa Hảo Anh Mừng Anh Mừng

1 Đạo đức Hảo T. Việt Hảo T. Việt Hảo Âm nhạc Giang

2 Khoa Hảo TĐTV Hảo HĐTN Hảo Tin Phương

3 Anh Mừng Công nghệ Hảo Tăng cường Hảo MT Hà
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